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Nghi thức giới thiệu Ievada rituāli

Biển báo chữ thập Krusta zīme

Nhân danh Chúa Cha, và của Con,

và của Chúa Thánh Thần.

Tēva un Dēla un Svētā Gara

vārdā.

Amen Āmens

Lời chào Sveiciens

Ân sủng của Chúa Jesus Christ của

chúng ta, và tình yêu của Chúa, và

sự hiệp thông của Chúa Thánh

Thần ở bên tất cả các bạn.

Mūsu Kunga Jēzus Kristus

žēlastība, un Dieva mīlestība, un

Svētā Gara kopība esi ar tev

visiem.

Và với tinh thần của bạn. Un ar savu garu.

Hành động sám hối Senitenciālais akts

Anh em (anh chị em), chúng ta hãy

thừa nhận tội lỗi của mình, Và vì

vậy hãy chuẩn bị để ăn mừng

những bí ẩn thiêng liêng.

Brāļi (brāļi un māsas), atzīsim

mūsu grēkus, Un tāpēc

sagatavojieties svinēt svētos

noslēpumus.

Tôi thú nhận với Chúa toàn năng Và

với bạn, anh chị em của tôi, rằng

tôi đã phạm tội rất nhiều, trong suy

nghĩ của tôi và trong lời nói của tôi,

trong những gì tôi đã làm và trong

những gì tôi đã không làm, thông

qua lỗi của tôi, thông qua lỗi của

tôi, thông qua lỗi đau buồn nhất

của tôi; Vì vậy, tôi hỏi Mary Ever-

irgin, Tất cả các thiên thần và các

vị thánh, Và bạn, anh chị em của

tôi, để cầu nguyện cho tôi với

Chúa, Thiên Chúa của chúng ta.

Es atzīstos visvarenajam Dievam

Un jums, mani brāļi un māsas, ka

es esmu ļoti grēkojis, Manās

domās un vārdos, ko esmu

izdarījis un ko es neesmu

izdarījis, caur manu vainu, caur

manu vainu, caur manu

vissmagāko vainu; Tāpēc es

jautāju svētītajai Marijai

Evervirgin, visi eņģeļi un svētie,

Un jūs, mani brāļi un māsas, lūgt

mani par Kungu, mūsu Dievu.

Cầu mong Chúa toàn năng thương

xót chúng ta, tha thứ cho chúng ta

tội lỗi của chúng ta, Và đưa chúng

ta đến cuộc sống vĩnh cửu.

Lai Visvarenais Dievs mūs

apžēlojas, piedod mums mūsu

grēkus, un nogādājiet mūs

mūžīgā dzīvē.

Amen Āmens
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Kyrie Kirijs

Chúa có lòng thương xót. Kungs, apžēlojies.

Chúa có lòng thương xót. Kungs, apžēlojies.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristu, apžēlojies.

Chúa ơi, xin thương xót. Kristu, apžēlojies.

Chúa có lòng thương xót. Kungs, apžēlojies.

Chúa có lòng thương xót. Kungs, apžēlojies.

Gloria Glorija

Vinh quang Đức Chúa Trời cao cả

nhất, và hòa bình trên trái đất cho

những người có thiện chí. Chúng tôi

khen ngợi bạn, chúng tôi chúc phúc

cho bạn, Chúng tôi yêu mến bạn,

chúng tôi tôn vinh bạn, chúng tôi

cảm ơn bạn vì vinh quang to lớn

của bạn, Lạy Chúa là Vua trên trời,

Lạy Chúa là Cha toàn năng. Lạy

Chúa Giêsu Kitô, Con Độc Sinh, Lạy

Chúa là Thiên Chúa, Chiên Con của

Chúa, Con của Cha, bạn lấy đi tội

lỗi của thế giới, Hãy thương xót

chúng tôi; bạn lấy đi tội lỗi của thế

giới, nhận lời cầu nguyện của

chúng tôi; bạn đang ngồi bên hữu

Đức Chúa Cha, Hãy thương xót

chúng tôi. Đối với bạn một mình là

Đấng Thánh, một mình bạn là

Chúa, một mình bạn là Đấng Tối

Cao, Chúa ơi, với Chúa Thánh Thần,

trong vinh quang của Đức Chúa Trời

là Cha. Amen.

Gods Dievam augstībā, un miers

virs zemes labas gribas

cilvēkiem. Mēs jūs slavējam, mēs

tevi svētījām, mēs tevi dievinām,

mēs tevi slavējam, mēs

pateicamies jums par jūsu lielo

slavu, Kungs Dievs, debesu

ķēniņš, Ak Dievs, visvarenais

Tēvs. Kungs Jēzus Kristus,

vienpiedzimušais dēls, Kungs

Dievs, Dieva Jērs, Tēva Dēls, tu

atņem pasaules grēkus,

apžēlojies par mums; tu atņem

pasaules grēkus, pieņem mūsu

lūgšanu; jūs sēžat pie Tēva labās

rokas, apžēlojies par mums. Jo tu

vienīgais esi Svētais, Tu vienīgais

esi Tas Kungs, tu viens esi

Visaugstākais, Jēzus Kristus, ar

Svēto Garu, Dieva Tēva godībā.

Āmen.

Sưu tầm Savākt

Hãy cùng cầu nguyện. Lūgsimies.

Amen. Āmen.

Phụng vụ của từ Vārda liturģija

Lần đầu đọc Pirmais lasījums
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Lời của Chúa. Tā Kunga vārds.

Tạ ơn thần. Paldies Dievam.

Thi thiên đáp ứng Atbildētais psalms

Đọc thứ hai Otrais lasījums

Lời của Chúa. Tā Kunga vārds.

Tạ ơn thần. Paldies Dievam.

Sách Phúc Âm Evaņģēlijs

Chúa ở với bạn. Tas Kungs lai ir ar jums.

Và với tinh thần của bạn. Un ar savu garu.

Bài đọc Phúc âm thánh theo N. Svētā evaņģēlija lasījums

saskaņā ar N.

Vinh quang cho bạn, hỡi Chúa Slava tev, Kungs

Tin Mừng của Chúa. Tā Kunga evaņģēlijs.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ngợi khen

Chúa.

Slava tev, Kungs Jēzu Kristu.

Tuyên xưng đức tin Ticības profesija

Tôi tin vào một Chúa, Cha toàn

năng, người tạo ra trời và đất, của

tất cả những thứ hữu hình và vô

hình. Tôi tin vào một Chúa Giê-xu

Christ, Con Độc Sinh của Đức Chúa

Trời, sinh ra bởi Cha trước mọi thời

đại. Chúa từ Chúa, Ánh sáng từ ánh

sáng, Chúa thật từ Chúa thật, được

sinh ra, không được tạo dựng, hợp

thể với Đức Chúa Cha; Nhờ Ngài,

tất cả mọi thứ đã được thực hiện.

Đối với loài người chúng ta và vì sự

cứu rỗi của chúng ta, Ngài đã từ

trời xuống, và bởi Chúa Thánh Thần

đã nhập thể của Đức Trinh Nữ

Maria, và trở thành người đàn ông.

Vì lợi ích của chúng tôi, ông ấy đã

bị đóng đinh dưới tay Pontius Pilate,

anh ta phải chịu cái chết và được

chôn cất, và tăng trở lại vào ngày

thứ ba phù hợp với Kinh thánh. Anh

Es ticu vienam Dievam,

visvarenais Tēvs, debesu un

zemes radītājs, no visām

redzamajām un neredzamajām

lietām. Es ticu vienam Kungam

Jēzum Kristum, Dieva

vienpiedzimušais dēls, dzimis no

Tēva pirms visiem laikiem. Dievs

no Dieva, Gaisma no Gaismas,

patiess Dievs no patiesā Dieva,

dzimis, nav radīts, ar Tēvu

viendabīgs; caur viņu viss tapa.

Mūsu, cilvēku dēļ, un mūsu

pestīšanas dēļ viņš nāca no

debesīm, un ar Svēto Garu tika

iemiesots no Jaunavas Marijas, un

kļuva par cilvēku. Mūsu dēļ viņš

tika sists krustā Poncija Pilāta

vadībā, viņš cieta nāvi un tika

apglabāts, un trešajā dienā

augšāmcēlās saskaņā ar
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ấy lên trời và ngự bên hữu Đức

Chúa Cha. Ngài sẽ trở lại trong vinh

quang phán xét người sống và

người chết và vương quốc của anh

ấy sẽ không có hồi kết. Tôi tin vào

Chúa Thánh Thần, Chúa, Đấng ban

sự sống, người đến từ Chúa Cha và

Chúa Con, ai ở với Cha và Con được

tôn thờ và tôn vinh, người đã nói

qua các tiên tri. Tôi tin vào một

Giáo hội thánh thiện, công giáo và

tông truyền. Tôi tuyên xưng một

Phép Rửa để được tha tội và tôi

mong chờ sự sống lại của người

chết và cuộc sống của thế giới sắp

tới. Amen.

Svētajiem Rakstiem. Viņš uzkāpa

debesīs un sēž pie Tēva labās

rokas. Viņš nāks atkal godībā

tiesāt dzīvos un mirušos un viņa

valstībai nebūs gala. Es ticu

Svētajam Garam, Kungam,

dzīvības devējam, kas nāk no

Tēva un Dēla, kas kopā ar Tēvu

un Dēlu tiek pielūgts un

pagodināts, kas ir runājis caur

praviešiem. Es ticu vienai, svētai,

katoļu un apustuliskai Baznīcai.

Es atzīstu vienā Kristībā grēku

piedošanai un es gaidu mirušo

augšāmcelšanos un nākamās

pasaules dzīve. Āmen.

Bài giảng Homīlija

Cầu nguyện phổ quát Universālā lūgšana

Chúng tôi cầu nguyện với Chúa. Mēs lūdzam To Kungu.

Lạy Chúa, xin nghe lời cầu nguyện

của chúng con.

Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu.

Phụng vụ của Bí tích

Thánh Thể

Euharistijas liturģija

Vật phẩm Piedāvājums

Chúc tụng Chúa đến muôn đời. Lai Dievs svētīts mūžīgi.

Cầu nguyện, anh em (anh chị em),

rằng sự hy sinh của tôi và của bạn

có thể được Đức Chúa Trời chấp

nhận, Cha toàn năng.

Lūdzieties, brāļi (brāļi un māsas),

ka mans un tavs upuris var būt

Dievam pieņemami, visvarenais

Tēvs.

Xin Chúa chấp nhận sự hy sinh

trong tay bạn vì sự ngợi khen và

vinh quang danh Ngài, vì lợi ích của

chúng tôi và sự tốt lành của tất cả

Giáo hội thánh thiện của Ngài.

Lai Tas Kungs pieņem upuri no

jūsu rokām par viņa vārda slavu

un slavu, mūsu labā un visas viņa

svētās Baznīcas labums.

Amen. Āmen.

Cầu nguyện Thánh Thể Euharistiskā lūgšana
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Chúa ở với bạn. Tas Kungs lai ir ar jums.

Và với tinh thần của bạn. Un ar savu garu.

Nâng cao trái tim của bạn. Paceliet savas sirdis.

Chúng tôi nâng họ lên với Chúa. Mēs tos paceļam pie Tā Kunga.

Chúng ta hãy tạ ơn Chúa là Thiên

Chúa của chúng ta.

Pateiksimies Tam Kungam, mūsu

Dievam.

Nó là đúng và chính xác. Tas ir pareizi un taisnīgi.

Holy, Holy, Holy Lord God of host.

Trời và đất đầy vinh quang của bạn.

Kinh tin kính chúa tối cao. Phước

cho kẻ nhân danh Chúa mà đến.

Kinh tin kính chúa tối cao.

Svētais, svētais, svētais Dievs

Cebaots. Debesis un zeme ir

tavas godības pilnas. Hozanna

augstākajā līmenī. Svētīgs, kas

nāk Tā Kunga vārdā. Hozanna

augstākajā līmenī.

Bí ẩn của niềm tin. Ticības noslēpums.

Chúng tôi tuyên bố cái chết của

bạn, hỡi Chúa, và tuyên bố sự phục

sinh của bạn cho đến khi bạn trở

lại. Hoặc: Khi chúng ta ăn Bánh này

và uống Chén này, chúng tôi tuyên

bố cái chết của bạn, hỡi Chúa, cho

đến khi bạn trở lại. Hoặc: Cứu

chúng tôi, Cứu Chúa của thế giới, vì

Thập tự giá và sự Phục sinh của

bạn bạn đã giải phóng chúng tôi.

Mēs pasludinām tavu nāvi, ak

Kungs, un apliecināt savu

augšāmcelšanos līdz tu atkal

atnāksi. Vai: Kad mēs ēdam šo

maizi un dzeram šo kausu, mēs

pasludinām tavu nāvi, ak Kungs,

līdz tu atkal atnāksi. Vai: Glāb

mūs, pasaules Pestītāj, par tavu

krustu un augšāmcelšanos tu esi

mūs atbrīvojis.

Amen. Āmen.

Nghi thức Rước lễ Komūnijas rituāls

Theo lệnh của Saviour và được hình

thành bởi sự dạy dỗ của thần

thánh, chúng tôi dám nói:

Pēc Pestītāja pavēles un ko

veidojusi dievišķā mācība, mēs

uzdrošināmies teikt:

Cha của chúng ta, Đấng ngự trên

trời, linh thiêng là tên của bạn;

vương quốc của bạn đến, bạn sẽ

được thực hiện dưới đất cũng như

trên trời. Cho chúng tôi miếng ăn

hằng ngày, và tha thứ cho chúng

tôi những vi phạm của chúng tôi,

khi chúng ta tha thứ cho những ai

Mūsu Tēvs, kas esi debesīs,

svētīts lai top Tavs vārds; lai nāk

tava valstība, tavs prāts lai notiek

uz zemes, kā tas ir debesīs. Mūsu

dienišķo maizi dod mums šodien,

un piedod mums mūsu

pārkāpumus, tāpat kā mēs

piedodam tiem, kas pret mums
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xâm phạm chúng ta; và dẫn chúng

ta không bị cám dỗ, nhưng hãy giải

cứu chúng ta khỏi sự dữ.

pārkāpuši; un neieved mūs

kārdināšanā, bet atpestī mūs no

ļauna.

Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con

khỏi mọi điều ác, ân cần ban cho

hòa bình trong thời đại của chúng

ta, điều đó, nhờ sự giúp đỡ của lòng

thương xót của bạn, chúng ta có

thể luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và

an toàn trước mọi khó khăn, khi

chúng ta chờ đợi niềm hy vọng may

mắn và sự xuất hiện của Đấng Cứu

Rỗi của chúng ta, Chúa Giê Su Ky

Tô.

Atpestī mūs, Kungs, mēs lūdzam,

no visa ļaunuma, dāvā mieru

mūsu dienās, ka ar tavas

žēlastības palīdzību, mēs vienmēr

varam būt brīvi no grēka un

pasargāts no visām bēdām, kad

mēs gaidām svētīgo cerību un

mūsu Pestītāja Jēzus Kristus

atnākšana.

Đối với vương quốc, quyền lực và

vinh quang là của bạn bây giờ và

mãi mãi.

Karalistei, spēks un slava ir jūsu

tagad un vienmēr.

Lạy Chúa Giêsu Kitô, ai đã nói với

các Sứ đồ của bạn: Bình yên tôi để

lại cho bạn, bình yên của tôi tôi cho

bạn, đừng nhìn vào tội lỗi của

chúng ta, nhưng dựa trên đức tin

của Giáo hội của bạn, và ân cần

ban cho cô ấy hòa bình và thống

nhất phù hợp với ý muốn của bạn.

Ai sống và trị vì mãi mãi.

Kungs Jēzus Kristus, kas teica

saviem apustuļiem: Mieru es

jums atstāju, savu mieru es jums

dodu, neskaties uz mūsu

grēkiem, bet uz jūsu Baznīcas

ticību, un laipni dāvā viņai mieru

un vienotību saskaņā ar jūsu

gribu. Kas dzīvo un valda mūžīgi

mūžos.

Amen. Āmen.

Sự bình an của Chúa luôn ở với bạn. Tā Kunga miers lai vienmēr ar

jums.

Và với tinh thần của bạn. Un ar savu garu.

Chúng ta hãy cho nhau dấu chỉ của

hòa bình.

Piedāvāsim viens otram miera

zīmi.

Chiên con của Đức Chúa Trời, bạn

cất đi tội lỗi của thế giới, Hãy

thương xót chúng tôi. Chiên con

của Đức Chúa Trời, bạn cất đi tội lỗi

của thế giới, Hãy thương xót chúng

tôi. Chiên con của Đức Chúa Trời,

Dieva Jērs, Tu nes pasaules

grēkus, apžēlojies par mums.

Dieva Jērs, Tu nes pasaules

grēkus, apžēlojies par mums.

Dieva Jērs, Tu nes pasaules

grēkus, dod mums mieru.
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bạn cất đi tội lỗi của thế giới, ban

cho chúng tôi hòa bình.

Kìa Chiên Con của Đức Chúa Trời,

Kìa người cất tội lỗi thế gian. Phước

cho những ai được gọi đến bữa tối

của Chiên Con.

Lūk, Dieva Jērs, redzi to, kas nes

pasaules grēkus. Svētīgi ir tie,

kas aicināti uz Jēra mielastu.

Chúa ơi, con không xứng đáng mà

bạn nên vào dưới mái nhà của tôi,

nhưng chỉ nói lời nói và linh hồn tôi

sẽ được chữa lành.

Kungs, es neesmu cienīgs ka tev

jāieiet zem mana jumta, bet saki

tikai vārdu, un mana dvēsele tiks

dziedināta.

Mình (Máu) của Đấng Christ. Kristus Miesa (asinis).

Amen. Āmen.

Hãy cùng cầu nguyện. Lūgsimies.

Amen. Āmen.

Kết thúc nghi thức Ritu noslēgšana

Ban phước Svētība

Chúa ở với bạn. Tas Kungs lai ir ar jums.

Và với tinh thần của bạn. Un ar savu garu.

Xin Chúa toàn năng phù hộ cho

bạn, Chúa Cha, Chúa Con và Chúa

Thánh Thần.

Lai visvarenais Dievs jūs svētī,

Tēvs un Dēls, un Svētais Gars.

Amen. Āmen.

Sa thải Atlaišana

Đi ra ngoài, thánh lễ đã kết thúc.

Hoặc: Ra đi loan báo Tin Mừng của

Chúa. Hoặc: Ra đi trong bình an,

đời đời bạn làm vinh hiển Chúa.

Hoặc: Đi trong hòa bình.

Uz priekšu, Mise ir beigusies. Vai

arī: ej un pasludini Tā Kunga

evaņģēliju. Vai arī: ejiet ar mieru,

pagodinot Kungu ar savu dzīvi.

Vai arī: ej ar mieru.

Tạ ơn thần. Paldies Dievam.
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